
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26050

5-

18006

8

Nguyễn 

Thị Thủy 

Tươi

8318/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

18/9/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0751970067

98

Nhà thuốc 

Thanh 

Phúc 12

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

14/6A, Tổ 

7, Khu phố 

28, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

11774 11775 21/5/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26050

5-

18006

9

Nguyễn 

Thị Định

3870/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

30/9/2019

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

0381930315

72

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lộc 

Thịnh

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

106A, 

Huỳnh 

Dân Sanh, 

Tổ 22, Khu 

phố 31, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

11776 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 36 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26051

0-

18000

4

Hoàng 

Thị 

Tường 

Vân

8422/C

CHN -

D-

SYT-

HCM

10/01/2022

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

075177011

362

Nhà thuốc 

Huyền Tất

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 10/29, 

Đường Vũ 

Hồng Phô, 

Tổ 15C, 

Khu phố 

30, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

11777 11778 21/5/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26051

1-

18001

2

Nguyễn 

Thị Hà

10597/

CCHN 

 -D-

SYT-

ĐNAI

16/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

038198011

706

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Huy 

Khang 1

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

134A, Tổ 

8, Khu phố 

13, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11779 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26051

2-

18001

3

Trần Nhật 

Tường 

Phương Vy

10020/

CCHN 

 -D-

SYT-

ĐNAI

30/06/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0791760191

44

Nhà thuốc 

Tâm An 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số nhà 68, 

Quốc lộ 

51, Tổ 5, 

khu phố 

Bình 

Dương, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

11780 11781 21/5/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26051

3-

18004

6

Nguyễn 

Minh Diệu 

5177/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/04/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271701420

Nhà thuốc 

Phan Điền

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 2, Tổ 

19, khu 

phố Tân 

Mai 2, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai 

11782 11783 21/5/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26051

0-

18000

2

Đinh Thị 

Ngọc 

Trinh

9821/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

17/03/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075196015

960

Nhà thuốc 

Ngọc Châu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 367, 

đường 

Bình Minh 

- Giang 

Điền, Tổ 2, 

ấp Độc 

Lập, 

phường 

Trảng 

Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

11784 11785 21/5/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26051

5-

18005

6

Cao Văn 

Sửu

5665/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

29/11/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272989806

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Giỏi 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

38 Đỗ Văn 

Thi, khu 

phố Nhị 

Hòa, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

11786 11787 21/5/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26051

9-

18000

4

Đỗ Đoàn 

Mỹ Anh

7002/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0791900211

70

Nhà thuốc 

Hà Thanh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

243, 

Đường 

Cách 

Mạng 

Tháng 8, 

Tổ 29, khu 

phố Hòa 

Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

11788 11789 21/5/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26051

7-

18000

2

Phạm 

Phương 

Hân 

2483/C

CHN-

D-

SYT-

VL

14/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Dược sĩ 

đại học 

0861930025

88

Nhà thuốc 

Minh Châu 

11

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

483 Trần 

Quốc 

Toản, khu 

phố Bình 

An, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

11790 11791 21/5/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26050

5-

18003

4

Phạm Văn 

Linh

7341/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/2/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0380750353

95

Nhà thuốc 

Thế Anh 

Linh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

A 169/4,  

Tổ 3, Khu 

phố 26, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

11792 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26050

5-

18004

4

Nguyễn 

Gia Hùng

3563-

22/CC

HN-D-

SYT-

NA

21/9/2022

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

trung học

0400950303

94

Quầy thuốc 

Bảo Kiên 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Số 153, Tổ 

5, ấp Tân 

Hưng, xã 

An Viễn, 

thành phố 

Đồng Nai

11793 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26050

6-

18001

9

Lê Thị Mỹ 

Phú

7510/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/3/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0751800118

62

Nhà thuốc 

Mỹ Phú

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 67, Tổ 

4, khu phố 

Đồng, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai

11794 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

26050

5-

18002

5

Nguyễn 

Tấn Cường

5329/

HCM-

CCHN

D

5/2/2016

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

0750860004

18

Nhà thuốc 

Mai Khôi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

10/2H, Võ 

Dõng 3, xã 

Gia Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai

11795 20/5/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26051

1-

18004

1

Đoàn Thị 

Ngọc 

Giang

531/Đ

NAI-

CCHN

D

13/03/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

075191018

758

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Giang

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Ấp Xuân 

Tâm 4, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

11796 19/5/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26050

8-

18001

4

Nguyễn 

Thị Hạc

2782/

ĐNAI-

CCHN

D

07/07/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 
271694306

Quầy thuốc 

Hưng Thịnh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Số 1015, 

Ấp Xuân 

Hưng 2, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

11797 19/5/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26042

9-

18005

1

Nguyễn 

Thị Dũng

6550/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

8/8/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

0751660078

19

Quầy thuốc 

Nguyên 

Dung

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

37 Ấp 2, 

xã Đại 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11798 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26050

4-

18003

8

Mai Thị 

Kim Ngân

11899/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

6/3/2023

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Cao đẳng 

Dược

0751930100

86

Quầy thuốc 

Ngọc 

Phương 93

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

378, Lý 

Thái Tổ, 

ấp Bến 

Sắn, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

11799 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26050

4-

18004

8

Nguyễn 

Thị Huyền

7832/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

5/6/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

0401860310

40

Quầy thuốc 

Hưng Phát 

5

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Tổ 14, Ấp 

3, xã 

Phước 

An,thành 

phố Đồng 

Nai

11800 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26050

5-

18000

3

Nguyễn 

Thị Mộng 

Thi

5716/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/12/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0891760002

83

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 443

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

38 Lý Văn 

Sâm, Khu 

phố 6, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11801 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

21

H19.1

2-

26050

9-

18000

4

Nguyễn 

Vương 

Trúc Đan

7027/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

05/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0751860070

70

Nhà thuốc 

Mộc Minh 

Châu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

433 

Nguyễn Ái 

Quốc, Khu 

phố 7, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

11802 21/5/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26050

5-

18003

2

Trịnh Thị 

Hà

2706/C

CHN-

D-

SYT-

BP

15/4/2025

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

0151790004

25

QUẦY 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

PHÒNG 

KHÁM 

HỮU 

TRỊNH

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Số nhà 36, 

Đường 

Quốc lộ 

14, Ấp Cầu 

2, xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai

11803 22/05/2029
Đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26051

4-

18002

0

Phạm Thị 

Ngọc Kiều

10545/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

11/02/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

0751950015

02

Nhà thuốc 

Ngọc Kiều 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Thửa số 

176, số tờ 

219, 

Đường 

ĐT769, Tổ 

8, Ấp lộ 

25, 

Phường 

Dầu Giây, 

thành phố 

Đồng Nai 

11359 11804 1/4/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

11359/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày  

08/4/2026 

(điều 

chỉnh địa 

chỉ không 

thay đổi 

địa điểm)

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26051

5-

18004

2

Hồ Thị 

Yến Nhi 

20893/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

09/04/2026

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

0701970090

36

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa 

MEDIC Sài 

Gòn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng 

thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 989-

991, Quốc 

lộ 14, 

phường 

Đồng 

Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai 

10883 11805 9/1/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

10883/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

14/01/202

6 (điều 

chỉnh 

dược sĩ 

CTNCM 

về dược, 

dược sĩ 

Hồ Thị 

Yến Nhi 

thay ds 

Đinh 

Nguyễn 

Thùy An)
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26052

1-

18007

0

Võ Thị 

Hoài Trang

9923/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

19/05/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0461900051

60

CÔNG TY 

TNHH Y 

TẾ NHẬT 

SƠN - ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

NHẬT 

SƠN

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

F187, 

Đường D5, 

Khu phố 7, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

9107 11806 16/1/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

9107/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

10/02/202

6 (điều 

chỉnh 

dược sĩ)

Tổng cộng: 25 cơ sở (gồm 19 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc; 02 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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